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TUẦN 17 (Từ ngày 29/12/2025- 2/1/2026) Lớp: 1A3 

 

Thứ/ 

ngày 

 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân môn) 

 

Tên bài 

 

Đồ dùng dạy học 

Hai 

29/12 

 

 

Sáng 

1 49 HĐTN  Giới thiệu sách với chủ điểm: Xuân ấm 

áp yêu thương 

 

2 49 Toán Ôn tập các số trong phạm vi 10 ( T1) BGĐT,Bảng nhóm     

3  STEM-R   

4 193 Tiếng Việt Bài 76: oan oăn oat oăt (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

 

Chiều 

5 194 Tiếng Việt Bài 76: oan oăn oat oăt (T2) BGĐT, vở TV 

6 17 Mĩ thuật Ôn tập đánh giá cuối học kì 1  

7 17 Âm nhạc Ôn tập cuối học kì I BGĐT 

Ba 

30/12 

 

 

Sáng 

1 195 Tiếng Việt Bài 77: oai uê uy (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 196 Tiếng Việt Bài 77: oai uê uy (T2)  BGĐT, vở TV 

3 33+34 TNXH   Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (T3) + Cây 

xung quanh em (T1) 

BGĐT 

4  Tiếng Anh         Unit 5: Animals - Lesson 1  

 

Chiều 

5 50 HĐTN Bài 11: Chân dung của em BGĐT 

6 17 Đạo đức   Giữ gìn vệ sinh trường lớp  BGĐT 

7  197 BTKT Dạy bù TV: Bài 78: uân uât (T1) BGĐT 

Tư 

31/12 

 

 

Sáng 

1  198 Tiếng Việt Bài 78: uân uât (T2) BGĐT 

2 29 GDTC Bài 3. Vận động của chân (T3)  

3 199 Tiếng Việt Bài 79: uyên uyêt (T1)   BGĐT, Bộ ĐDTV 

4 50 Toán Ôn tập các số trong phạm vi 10 ( T2) BGĐT,Bảng nhóm     

 

Chiều 

5 200 Tiếng Việt Bài 79: uyên uyêt (T2)   BGĐT, vở TV   

6  HĐTV Đọc sách tại thư viện  

7 201+2

02 
BTKT 

Dạy bù Tiếng Việt : Luyện tập, thực hành  (T1+2) BGĐT  

Năm 

1/1 
 

  
 

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH  

Sáu 

2/1 

 

 

Sáng 

1 51 Toán Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10   BGĐT,Bảng nhóm     

2 30 GDTC Bài 3: Vận động của chân (Tiết 4)  

3  Toán TA Unit 3. Addition and subtraction within 10  

4 203 Tiếng Việt Bài 80: Ôn tập và kể chuyện (T1) BGĐT  

 

Chiều 

5 204 Tiếng Việt Bài 80: Ôn tập và kể chuyện (T2) BGĐT, vở TV   

6 51 HĐTN GD GDĐP Chủ đề 2: Món ăn truyền thống 

cốm làng Vòng( T2). Sơ kết tuần 17. Kế 

hoạch tuần 18 

BGĐT. Sổ thi đua 

7     

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 14 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

               Ngày 25 tháng 12 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

                     Bùi Thị Kim Oanh 

 


